
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: CƠ SỞ 2 NHỊ CHIỂU TRỰC THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ KINH MÔN  

2. Địa chỉ: Số 78 đường Vạn Đức, phường Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24 giờ hàng ngày 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sơ khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

Ghi 

chú 

1 Hồ Sỹ Hoan 

001855/HD-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h00-16h30 các ngày thứ 

2,3,4,5,6. Lịch trực ngày nghỉ, 

ngày lễ theo lịch phân công của 

đơn vị 

Phó Giám đốc;  

-Bác sĩ CKI Ngoại; 

- Phụ trách chuyên môn cơ 

sở 2 Nhị Chiểu; 

-Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa;  

- Đọc kết quả điện tim. 

-Ký giấy chuyển tuyến, 

giấy ra viện, giấy nghỉ 

hưởng BHXH. 

-Kết luận khám sức khoẻ, 

ký khám sức khoẻ. 

17h15-06h45 

Thứ 2,3,4,5,6 

07h00-17h00 

Thứ 7, Chủ 

nhật 

Tại Trung tâm 

y tế Kinh Môn 

trừ lịch trực 

 1229/QĐ-SYT 

ngày 

21/09/2017 

 

 

Phẫu thuật kết hợp 

xương gãy xương 

đòn, gãy thân hai 

xương cẳng tay. 

Phẫu thuật nội soi 

cắt ruột thừa, điện 

tim. 



2 Vũ Thị Nga 

002108/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa và xét 

nghiệm 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h00-16h30 các ngày thứ 

2,3,4,5,6. Lịch trực ngày nghỉ, 

ngày lễ theo lịch phân công của 

đơn vị 

Trưởng khoa Truyền 

nhiễm 

-Bác sĩ CKI Nội 

-Khám chữa bệnh nội tiết 

tại phòng khám Nội tiết, 

đọc kết quả điện tim. 

-Ký các chứng từ, giấy tờ 

liên quan: Chuyển tuyến, 

khám sức khoẻ, công ốm, 

giấy ra viện.  

-Ký xác nhận chữ ký y, bác 

sĩ khi có sự uỷ quyền. 

17h15-21h00 

Thứ 2,3,4,5,6 

07h30-21h00 

Thứ 7, chủ nhật 

Tại phòng tiêm 

chủng vắc xin 

dịch vụ Phú 

Khang trừ lịch 

trực. 

 

914/QĐ-

TTYT ngày 

29/12/2025 

Chẩn đoán và điều 

trị rối loạn nhịp tim 

914/QĐ-

TTYT ngày 

29/12/2025 

 

 

Khám, chẩn đoán và 

điều trị bệnh đái tháo 

đường 

 

3 
Nguyễn Thị 

Bình 

0005706/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền, vật lý trị liệu 

- phục hồi chức năng 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h00-16h30 các ngày thứ 

2,3,4,5,6. Lịch trực ngày nghỉ, 

ngày lễ theo lịch phân công của 

đơn vị 

Phó trưởng khoa YHCT-

PHCN; Bác sĩ CKI Y học 

cổ truyền 

-Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền, vật 

lý trị liệu - phục hồi chức 

năng. 

-Ký giấy chuyển tuyến, 

giấy ra viện, giấy nghỉ 

hưởng BHXH 

17h00-21h00 

Thứ 2,3,4,5,6 

07h30-21h00 

Thứ 7, Chủ 

nhật 

Tại Phòng 

khám chuyên 

khoa Y học cổ 

truyền Binh An 

Đường 

 



4 
Đào Hữu 

Mười 

002105/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, răng 

hàm mặt và chẩn 

đoán Xquang 
Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h00-16h30 các ngày 

thứ 2,3,4,5,6. Lịch trực ngày 

nghỉ, ngày lễ theo lịch phân 

công của đơn vị 

Phó trưởng khoa Khám 

bệnh-Cận lâm sàng;  

-Bác sĩ CKI Tai mũi họng 

- Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, răng hàm mặt và 

chẩn đoán Xquang 

- Đọc kết quả điện tim 

- Ký các chứng từ, giấy tờ 

liên quan: Chuyển tuyến, 

khám sức khoẻ, công ốm, 

giấy ra viện.  

-Ký xác nhận chữ ký y, bác 

sĩ khi có sự uỷ quyền. 

17h00-21h00 

Thứ 2,3,4,5,6 

07h30-21h00 

Thứ 7, Chủ 

nhật 

Tại Phòng 

khám chuyên 

khoa răng hàm 

mặt Răng nụ 

cười trừ lịch 

trực 

 
63/QĐ-SYT 

ngày 

14/01/2016 

Khám chữa bệnh: 

Điện tim 

209/QĐ-SYT 

ngày 

17/04/2015 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Tai mũi 

họng, nội soi tai mũi 

họng. 

5 
Nguyễn Thế 

Dũng 

004025/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh ngoại khoa, sản 

khoa 
Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h00-16h30 các ngày 

thứ 2,3,4,5,6. Lịch trực ngày 

nghỉ, ngày lễ theo lịch phân 

công của đơn vị 

Phó trưởng khoa Ngoại - 

sản - LCK; 

- Bác sĩ CKI Ngoại khoa 

- Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoại khoa, sản khoa 

-Đọc kết quả điện tim 

-Ký giấy chuyển tuyến, 

giấy ra viện, giấy nghỉ 

hưởng BHXH 

17h00-21h00 

Thứ 2,3,4,5,6 

07h30-21h00 

Thứ 7, Chủ 

nhật 

Tại Phòng 

khám chuyên 

khoa ngoại trừ 

lịch trực 

 

914/QĐ-

TTYT  ngày 

29/12/2025 

Điện tâm đồ 

6 
Bùi Thị Thúy 

Mai 

0005261/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h00-16h30 các ngày 

thứ 2,3,4,5,6. Lịch trực ngày 

nghỉ, ngày lễ theo lịch phân 

công của đơn vị 

 Bác sĩ Y học cổ truyền 

-Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền. 

-Ký giấy chuyển tuyến, 

giấy ra viện, giấy nghỉ 

hưởng BHXH 

Không  



7 

Đinh Thị 

Hồng Thuận 

 

009889/ HD-

CCHN 

 

Khám chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

trực ngày nghỉ, ngày lễ theo 

lịch phân công của đơn vị 

Bác sĩ Y học cổ truyền 

-Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền. 

-Ký giấy chuyển tuyến, giấy ra 

viện, giấy nghỉ hưởng BHXH 

Không  

8 Trần Thị Mây 
000607/HD-

GPHN 
Y khoa 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

trực ngày nghỉ, ngày lễ theo 

lịch phân công của đơn vị 

 

- Bác sĩ Y khoa. 

- Khám bệnh, chữa bệnh Y khoa 

- Ký giấy ra viện, chuyển tuyến, 

giấy nghỉ hưởng BHXH. 

- Ký khám sức khoẻ 

 

Không  

9 
Phạm Văn 

Ngọc 

001549/HP-

GPHN 
Y khoa 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ Y khoa 

- Khám bệnh, chữa bệnh Y khoa. 

- Khám sức khoẻ: Khám lâm 

sàng chuyên khoa Ngoại, da liễu, 

mắt. 

- Kí giấy chuyển tuyến, nghỉ bảo 

hiểm xã hội, giấy ra viện, các 

giấy tờ có liên quan. 

Không  



10 
Phạm Thị 

Tuyến 

0005356/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội- chuyên khoa 

Nhi 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ 

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội- chuyên khoa Nhi. 

- Khám sức khoẻ: Khám lâm 

sàng chuyên khoa Nôi- Nhi. 

- Kí giấy chuyển tuyến, nghỉ bảo 

hiểm xã hội, giấy ra viện, các 

giấy tờ có liên quan. 

Không  

11 
Lương Quang 

Hợp 

0015053/BYT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

ngoại 

Mùa hè: Sáng 7h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày  thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị. 

 

Bác sĩ CKI Chẩn đoán hình ảnh. 

-Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa ngoại. 

-Chẩn đoán hình ảnh 

-Ký giấy tờ ra viện, chuyển 

tuyến, giấy nghỉ hưởng BHXH 

-Ký khám sức khỏe 

Không  

1224/QĐ-SYT Chẩn đoán hình ảnh 

12 Bùi Thị Hạnh 
0007379/HD-

CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

trực ngày nghỉ, ngày lễ theo 

lịch phân công của đơn vị 

-Cử nhân Xét nghiệm y học 

-Thực hiện các kỹ thuật thuộc 

chuyên khoa xét nghiệm 

Không  



13 
Phạm Thị 

Bích 

0006528/HD-

CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

trực ngày nghỉ, ngày lễ theo 

lịch phân công của đơn vị 

Cử nhân xét nghiệm y học 

-Thực hiện các kỹ thuật thuộc 

chuyên khoa xét nghiệm 

Không  

14 
Trương 

Thanh Việt 

040187/HNO-

CCHN 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm.  

Mùa hè: Sáng 7h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày  thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị.  

Cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm y 

học. 

-Thực hiện các kỹ thuật xét 

nghiệm 

Không  

15 
Vương Văn 

Cương 

002117/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật Xquang 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

trực ngày nghỉ, ngày lễ theo 

lịch phân công của đơn vị 

Cử nhân kỹ thuật hình ảnh y học 

-Thực hiện các kỹ thuật Xquang 
Không  



16 
Nguyễn Văn 

Tuân 

004024/HD-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

Xquang 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

trực ngày nghỉ, ngày lễ theo 

lịch phân công của đơn vị 

Cử nhân đại học kỹ thuật hình 

ảnh y học. 

-Thực hiện các kỹ thuật Xquang 

Không  

17 
Nguyễn Ngọc 

Sơn 

0006529/HD-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

Xquang 
Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

trực ngày nghỉ, ngày lễ theo 

lịch phân công của đơn vị 

Cử nhân kỹ thuật hình ảnh y học 

-Thực hiện các kỹ thuật Xquang.  

- Thực hiện kỹ thuật xương bột 

Không  

914/QĐ-TTYT 

ngày 

29/12/2025 

Thực hiện kỹ thuật 

xương bột 

18 
Nguyễn Thị 

Lý 

002119/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Tai Mũi Họng 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

trực ngày nghỉ, ngày lễ theo 

lịch phân công của đơn vị 

-Y sỹ 

-Phụ giúp bác sĩ khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa Răng - 

Hàm - Mặt 

Không  



19 
Trương Thị 

Tuyết 

002140/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh nhân. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

trực ngày nghỉ, ngày lễ theo 

lịch phân công của đơn vị 

Cao đẳng Điều dưỡng 

-Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân. 

Không  

20 
Phạm Văn 

Trung 

002130/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh nhân. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

trực ngày nghỉ, ngày lễ theo 

lịch phân công của đơn vị 

Cao đẳng Điều dưỡng 

-Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân. 

Không  

21 
Hoàng Thị 

Oanh 

0010051/HD-

CCHN 

 

Thực hiện theo 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y.  

Mùa hè: Sáng 7h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày  thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị.  

Cao đẳng Điều dưỡng 

Thực hiện theo Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

Không  



22 
Cao Thị 

Ngoãn 

000804/HD-

GPHN 
Điều dưỡng 

Mùa hè: Sáng 7h00-11h30, 

chiều: 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 7h00-

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cao đẳng điều dưỡng 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân 

Không  

23 
Dương Ngọc 

Hà 

002134/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh nhân. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

trực ngày nghỉ, ngày lễ theo 

lịch phân công của đơn vị 

-Cử nhân Điều dưỡng 

-Tổ trưởng kế hoạch nghiệp vụ. 

-Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân. 

Không  

24 
Nguyễn Thị 

Tuyết Nhung 

0006532/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của điều 

dưỡng theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

trực ngày nghỉ, ngày lễ theo 

lịch phân công của đơn vị 

Cử nhân Điều dưỡng; 

-Điều dưỡng trưởng 

-Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

 

Không  



 

 

25 
Nguyễn Thị 

Hường 

009349/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của điều 

dưỡng theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

trực ngày nghỉ, ngày lễ theo 

lịch phân công của đơn vị 

Cao đẳng Điều dưỡng 

-Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV. 

Không  

26 
Dương Văn 

Dũng 

0007165/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của điều 

dưỡng theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

trực ngày nghỉ, ngày lễ theo 

lịch phân công của đơn vị 

Cử nhân Điều dưỡng. 

-Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng. 

Không  

27 
Trần Thị 

Thuỳ Linh 

000805/HD-

GPHN 
Điều dưỡng 

Mùa hè: Sáng 7h00-11h30, 

chiều: 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 7h00-

11h30, Chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cao đẳng Điều dưỡng 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân 

Không 

 
 



28 Vũ Thị Hiền 
002149/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

trực ngày nghỉ, ngày lễ theo 

lịch phân công của đơn vị 

-Cao đẳng Điều dưỡng 

-Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân 

Không  

29 
Nguyễn Thị 

Thảo 

002126/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

trực ngày nghỉ, ngày lễ theo 

lịch phân công của đơn vị 

Cao đẳng Điều dưỡng 

-Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân 

Không  

30 
Dương Thị 

Mai 

002137/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật của điều dưỡng 

và chăm sóc bệnh 

nhân 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

trực ngày nghỉ, ngày lễ theo 

lịch phân công của đơn vị 

Cao đẳng Điều dưỡng 

-Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân 

Không  



31 
Phạm Thị 

Thu Phương 

002146/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật của điều dưỡng 

và chăm sóc bệnh 

nhân 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

trực ngày nghỉ, ngày lễ theo 

lịch phân công của đơn vị 

Cao đẳng Điều dưỡng; 

-Thực hiện các kỹ thuật của điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân 

Không  

32 
Nguyễn Minh 

Hà 

002136/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật của điều dưỡng 

và chăm sóc bệnh 

nhân 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

trực ngày nghỉ, ngày lễ theo 

lịch phân công của đơn vị 

Cử nhân Điều dưỡng 

-Thực hiện các kỹ thuật của điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân 

Không  

33 
Nguyễn Hồng 

Ngọc 

000808/HD-

GPHN 
Điều dưỡng 

Mùa hè: Sáng 7h00-11h30, 

chiều: 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 7h00-

11h30, Chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Cử nhân điều dưỡng 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân 

Không  

34 
Trần Xuân 

Nam 

004028/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh nhân. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

trực ngày nghỉ, ngày lễ theo 

lịch phân công của đơn vị 

Cao đẳng Điều dưỡng 

-Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân. 

Không  



35 Lê Văn Hảo 
0005287/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của điều 

dưỡng theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

trực ngày nghỉ, ngày lễ theo 

lịch phân công của đơn vị 

Cao đẳng Điều dưỡng 

-Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng. 

Không  

36 
Phạm Thị 

Thu Quyên 

002135/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật của điều dưỡng 

và chăm sóc bệnh 

nhân 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

trực ngày nghỉ, ngày lễ theo 

lịch phân công của đơn vị 

Cử nhân Điều dưỡng; 

-Thực hiện các kỹ thuật của điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân 

Không  

37 Lê Thị Thảo 
0006530/HD-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của điều 

dưỡng theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

trực ngày nghỉ, ngày lễ theo 

lịch phân công của đơn vị 

Cao đẳng điều dưỡng 

-Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của điều dưỡng theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

Không 

 
 



38 
Dương Thị 

Thanh Thủy 

002116/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

trực ngày nghỉ, ngày lễ theo 

lịch phân công của đơn vị 

-Y sỹ Y học cổ truyền 

-Thực hiện các kỹ thuật y học cổ 

truyền 

Không  

39 
Nguyễn Thị 

Huyền Trang 

004023/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

trực ngày nghỉ, ngày lễ theo 

lịch phân công của đơn vị 

Cử nhân Điều dưỡng 

-Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân   

-Thực hiện kỹ thuật về vật lý trị 

liệu phục hồi chức năng. 

Không  

1527/QĐ-SYT 

ngày 

20/11/2017 

Thực hiện kỹ thuật 

vật lý trị liệu /phục 

hồi chức năng 

40 

Bùi Thị Thu 

Hằng 

 

002138/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch  

trực ngày nghỉ, ngày lễ theo 

lịch phân công của đơn vị 

Cử nhân Điều dưỡng 

-Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân 

- Thực hiện các kỹ thuật Y học 

cổ truyền-Phục hồi chức năng 

 

 

Không 

 
 

914/QĐ-TTYT 

ngày 

29/12/2025 

Thực hiện các kỹ 

thuật Y học cổ 

truyền-Phục hồi chức 

năng 



41 Bùi Thị Hà 
002110/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật của hộ sinh 

trung học. 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

trực ngày nghỉ, ngày lễ theo 

lịch phân công của đơn vị 

-Cao đẳng Hộ sinh 

-Thực hiện các kỹ thuật của cao 

đẳng hộ sinh. 

Không  

42 
Nguyễn Thị 

Phương 

002111/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật của hộ sinh 

trung học 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

trực ngày nghỉ, ngày lễ theo 

lịch phân công của đơn vị 

-Cao đẳng Hộ sinh 

-Thực hiện các kỹ thuật của cao 

đẳng hộ sinh. 

Không  

43 Lê Thị Thủy 
002148/HD-

CCHN 

Thực hiện  kỹ thuật 

điều dưỡng và chăm 

sóc bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

trực ngày nghỉ, ngày lễ theo 

lịch phân công của đơn vị 

-Cử nhân Điều dưỡng 

-Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân 

Không  

44 
Nguyễn Văn 

Phong 

001316/HP-

GPHN 
Điều dưỡng 

Mùa hè: Sáng 7h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày  thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị.  

Cao đẳng điều dưỡng 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân 

Không  



 

 Kinh Môn, ngày 28 tháng 08 năm 2026 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

 

 

 

Hồ Sỹ Hoan 

                                  

45 Ngô Thị Hòa 

002125/HD-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc bệnh nhân 

Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

trực ngày nghỉ, ngày lễ theo 

lịch phân công của đơn vị 

-Cử nhân Điều dưỡng 

-Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng và chăm sóc bệnh nhân 

- Thực hiện kỹ thuật xương bột 

 

Không  

914/QĐ-TTYT 

ngày 

29/12/2025 

Thực hiện kỹ thuật 

xương bột 

46 
Nguyễn Ngọc 

Ngân 

0005631/HD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 
Mùa hè: Sáng 07h00-11h30, 

chiều 13h30-17h00 

Mùa đông: Sáng 07h00-

11h30, chiều 13h00-16h30 

các ngày thứ 2,3,4,5,6. Lịch 

khám chữa bệnh ngày nghỉ, 

ngày lễ và trực theo lịch 

phân công của đơn vị 

Bác sĩ CKI Mắt 

- Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại 

khoa 

- Khám bệnh, chữa bệnh các 

bệnh thông thường về Mắt 

- Khám sức khoẻ: Khám lâm 

sàng chuyên khoa Ngoại, da liễu, 

mắt. 

- Kí giấy chuyển tuyến, nghỉ bảo 

hiểm xã hội, giấy ra viện, các 

giấy tờ có liên quan. 

       Không  989a/QĐ-SYT 

Khám bệnh, chữa 

bệnh các bệnh thông 

thường về Mắt 

 

614/QĐ-SYT Chuyên khoa mắt 
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